
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập " Tự do - Hạnh phúc

Số:oấl /2024/QĐ-lJBND Thái Bĩnh, ngàyđf tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tổ chửc của Chi cục
Thủy lọi thuộc sỏ* Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đểỉ, bể
sung một sồ điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản qĩ4y phạm pháp ỉuật năm 2015; Luật sửa đổi,
bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số Ỉ8/2023/QHỈ5 năm 2023;
Căn cứ Nghị định sô 24/20ỉ4/NĐ'-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ
trực thuộc Trung ương; Nghị định sỗ Ỉ07/2020/NĐ-CP ngày 14/9/202Ồ của
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số 24/20Ỉ4/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyên hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát trỉển nông thôn
thuộc ủy han nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
ừ'ĩnh sỏ OỈ/TTr-SNNPTNT ngày 02/01/2024; của Giám đốc Sở Nội vụ tại các Vãn
bản: Tờ trĩnh số 770/TTr-SNV ngày lỉ/4/2024; Văn bản số ỈỒ52/SNV'TCBC
ngày ỉ5/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Thủy lợi (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mun, giúp Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứiực hiện chức năng tham mưu ủy ban
nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, cấp
nước sạch nông thôn, bảo đảm an ninh nguồn nước, đê điều, phòng, chống thiên
tai trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy
lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
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3. Thực hiện chức năng Vãn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; quản lý, sử dụng con dấu của Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (cho đến khi Luật Phòng
thủ dân sự có hiệu lực thi hành và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền).

4. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài
khoản riêng theo quy định của pháp luật.

5. Trụ sở làm việc: số 01, phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố
Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực ứiủy lợi, cụ thể như sau:
a) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền: Quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản
thủy lợi, quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa
bàn tĩnh; quyết định giao tổ chức quản lý hoặc phân cấp quản lý công trình thủy
lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp
luật; quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận, phương án cắm mốc chỉ giới phạm
vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt phương án bảo
vệ công trình thủy lợi khác thuộc ữiẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh; phương
án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình thủy lợi khi xảy ra
sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; quy mô thủy lợi nội đồng; kinh phí đầu tư
xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước
sạch nông thôn do địa phương quản lý;

b) Chủ trì, phối họp với cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương tham
mưu, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các
mức giá và phê duyệt giá cụ thể của sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định của
pháp luật;

c) Chủ trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước
sạch nông tìiôn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện chiến lược phát
triển thủy lợi, các nội dung liên quan đến thủy lợi, cấp nước sạch nông ứiôn trong
quy hoạch tỉnh, quy hoạch thủy lợi và quy hoạch ngành, quốc gia theo quy định
của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của
ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi, công trình cấp
nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, khai
thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông
thôn trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vụ của ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực
hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn theo
phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh;
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đ) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo
vệ công ừình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh trên
địa bàn; tồ chức thực hiện việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tài sản
kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, thống kê, xây dụ-ng và quản lý cơ sở
dữ liệu về thủy lợi theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân
dân tỉnh;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về
quản lý, khai thác và bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình ứiủy lợi, công trình cấp
nước sạch nông thôn; phối hợp quản lý việc xả nước thải vào công ừình thủy lợi
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

g) Hướng dẫn, kiểm tra công tác tưới, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

h) Theo dõi, giám sát, quan trắc diễn biến bồi lắng, xói lở công ừình thủy
lợi; hướng dẫn, quản lý việc tổ chức thực hiện khai ứiác, sử dụng tổng hợp, tiết
kiệm, an toàn, có hiệu quả nguồn nước tà các công trình thủy lợi; hướng dẫn,
kiểm tra việc quản lý vận hành, điều tiết nguồn nước của các hệ thống công trình
thủy lợi; bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt trong ứaực hiện phòng,
chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nưác, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, ngập
lụt, úng trên địa bàn tỉnh; tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, xâm
nhập mặn, ngập lụt, úng, số lượng, chất lượng nước trong hệ thống công ừình
thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

i) Chủ trì xây dựng, trình ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách,
hướng dẫn thực hiện về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến,
tiết kiệm nước; cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của
pháp luật;

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ửiôn ứiực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, cụ ứiể như sau;

a) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc
trình cấp có thẩm quyền: Ke hoạch phòng, chống ứiiên tai, kế hoạch đầu tư xây
dựng công trình phòng, chống thiên tai của địa phương theo phân công; tiêu
chuẩn, định mức vật tư, phương tiện, trang thiêt bị chuyên dùng phòng chông
thiên tai; quyết định về tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ
liệu, hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai;
quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai
trên địa bàn tỉnh; quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo phân
công của ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định về lực lượng chuyên trách quản lý đê
điều, lực lượng quản lý đê nhân dân; chế độ, chính sách đối với lực lượng quản
lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê; cấp phép đối với các hoạt động
liên quan đến đê điều; sử dụng bãi sông, bãi nổi, cù lao liên quan đến thoát lũ và
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đê điều; chấp thuận việc xây dựng, cải tạo công trìrửi giao thông có liên quan
đến đê điều;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của
tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và phương án phòng, chống lũ của các
tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh;
đầu tư xây dựng, tu bồ, nâng cấp và kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng đê điều,
quản lý và bảo đảm an toàn đê điều theo phân công hoặc ủy quyền của úy ban
nhân dân cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá hiện trạng đê điều, xác định
trọng điểm xung yếu đê điều; kiểm tra xây dựng, triển khai phương án hộ đê,
công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều; tổng họp, quản lý ứiông tin, dữ liệu về
đê điều trong phạm vi của tỉnh;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, vận hành
và bảo vệ công ừình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của
pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên
tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu Iđiai
thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô ứiỊ; điểm du lịch, khu du lịch; khu công
nghiệp; Ichu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn và công trình;

e) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về cắm mốc chỉ
giới phạm vi bảo vệ công trình đê điều; xây dụng kế hoạch, biện pháp thực hiện
việc di dời công ừình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điều và
bãi sông theo quy định.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, lao động hợp
đồng, vị trí việc làm, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình
hình ứiực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
ừiển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chúc
1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và Iđiông quá 02 Phó Chi cục trưởng.
2. Các tổ chức hành chính thuộc Chi cục: 04 tổ chức, gồm:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp;
b) Phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn;
c) Phòng Quản lý đê điều;
d) Phòng Phòng chống thiên tai.
3. Các đơn vị trực thuộc: 08 đơn vị, gồm:
a) Hạt Quản lý đê điều huyện Thái Thụy;
b) Hạt Quản lý đê điều huyện Hưng Hà;
c) Hạt Quản lý đê điều huyện Quỳnh Phụ;
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d) Hạt Quản lý đê điều huyện Vũ Thư;
đ) Hạt Quản lý đế điều huyện Đông Hưng;
e) Hạt Quản lý đê điều huyện Kiến Xương;
g) Hạt Quản lý đê điều huyện Tiền Hải;
h) Hạt Quản lý đê điều ứiành phố Thái Bình.
Các Hạt quản lý đê điều có con dấu và trụ sở làm việc theo quy định của

pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Chi cục trưỏng Chi cục Thủy lọi
1. Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và lao động hơp đồng của Chi cục

theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bố trí số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính thuộc Chi cục quy
định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 1,
khoản 3 Điều 2 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày oỹ-/ ố* /2024 và thay thế
Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của ủy ban nhân tỉnh quy định
chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn.

Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát ữiển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thưòng trực Tinh ủy;
- Tiiường trực HĐND tỉnh;
- Chù tịch, các PCTUBND tỉnh;
-NhưĐiều 5;
- Báo Thái Bình;
- Công báo tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tử tình;
-Lưu: VT,NCKS^ -

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
vCHỦ TỊCH

TICH

Lại Văn Hoàn
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